
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Khu Phố Tân Lộc, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

06/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH 279 PHƯỚC LỘC

3502378753

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, màu, véc ni, kính xây dựng, 
xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác, 
gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, thiết bị lắp đặt khác. 

4752

2. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

3. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

4. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; Lắp đặt hệ 
thống chống sét, thu lôi, cứu hỏa tự động, báo cháy, báo trộm; 
Lắp đặt hệ thống mạng điện thoại trong nhà, ăng ten, truyền 
hình cáp và mạng thông tin; Lắp đặt hệ thống kho lạnh, điều 
hòa trung tâm; Lắp đặt thang máy, cầu thang máy …; Lắp đặt 
Thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống 
đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh;

4329

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng; Mua bán hàng trang trí 
nội, ngoại thất; Mua bán đá granite, đá bazan, đá Lâm Đồng, 
đá xẻ, đá xây dựng, cột đá, đế cột; Mua bán đồ dùng bằng đá ( 
cối đá, bàn đá, ghế đá, bia đá, khắc chữ trên đá …); Mua bán 
đồ đá mỹ nghệ ( tượng đá, chậu cảnh ,…)

4663

6. Phá dỡ 4311

7. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng

4321

8. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

9. Xây dựng công trình thủy 4291

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH 279 PHƯỚC LỘC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 279 PHUOC LOC COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 279 PHUOC LOC CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983 129 279
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

10. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng công trình điện đến 110KV.

4221

11. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống...).

4212

12. Xây dựng nhà để ở 4101

13. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Chi tiết: Sản xuất đá granite; Sản xuất đá xẻ; cắt tạo hình theo 
yêu cầu xây dựng, cột đá, bàn đá, ghế đá, bia đá khắc chữ trên 
đá…); Sản xuất đồ đá mỹ nghệ ( tượng đá, chậu cảnh,…) 
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo 
quy định của Luật bảo vệ môi trường)

2396(Chính)

14. Xây dựng nhà không để ở 4102

15. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình. 

4330

16. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô; Vận tải hàng 
hoá đường bộ bằng xe container siêu trường, siêu trọng; Vận 
tải hàng hoá đường bộ bằng xe kéo rơ moóc

4933

18. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Nạo vét, Dọn dẹp, tạo mằt bằng xây dựng (san lấp mặt 
bằng)

4312

19. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

21. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt ống cấp nước, thoát nước, bơm nước

4322

22. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Dựng lắp kết cấu thép và bê tông đúc sẵn; Thi công 
kết cấu gạch đá

4390

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán lẻ 
giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán lẻ đồ 
dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh; Bán lẻ đồ điện gia 
dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ 
đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân 

4759

24. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
QUỐC VIỆT

Khu Phố Phước Lộc, 
Phường Tân Phước, 
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

2.100.000.000 70,000 036060002527

2TRẦN THỊ 
THÊ

Khu phố Phước Lộc, 
Phường Tân Phước, 
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

900.000.000 30,000 036170003325

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036060002527
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Phố Phước Lộc, Phường Tân Phước, Thị xã Phú 
Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu Phố Phước Lộc, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC VIỆT Nam

25/12/1960 Kinh Việt Nam

01/12/2016 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về 
dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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